
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY CHẾ TẠM THỜI CỦA UBND TỈNH LÀO CAI
Về việc quản lý cửa khẩu và các lối đi trên Biên giới Việt Trung
tỉnh Lào Cai
(Ban hành kèm theo quyết định số 239/QĐ.UB ngày 27 tháng 5 năm 1995)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quản lý cửa khẩu và các lối đi lại trên biên giới Việt trung Tỉnh Lào cai là họat động quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra, kiểm soát việc xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa, phương tiện qua lại biên giới Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Lào cai.

Các ngành thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của Nhà nứơc và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc quản lý cửa khẩu biên giới và các lối đi lại trên biên giới Việt - Trung; bảo đảm giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo việc giao lưu chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và ngoại giao.

Các ngành hoạt động quản lý tại các cửa khẩu, các lối đi phải theo đúng quy định, pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và theo đúng các nội dung nêu trên trong "quy chế" này.
Điều 2.

1. Cửa khẩu biên giới Việt - Trung tỉnh Lào cai gồm:

Cửa khẩu Quốc tế Lào cai;

Cửa khẩu quốc gia Mường khương; 
Các cửa khẩu tiểu ngạch và các lối đi cư dân hai nước đi lại thăm thân là: Xi ma cai, Pha long, Bát xát, Ý Tý, Quang Kim, Trịnh tương, Bản Lầu, Km 1 thị xã Lào cai.

2. Các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh, xuất nhập biên của người và phương tiện phải theo đúng quy định của Pháp luật, các văn bản của Nhà nước và Hiệp định tạm thời được ký kết giữa hai Nhà nước; biên bản hội đàm giữa hai tỉnh.
3. Tại các cửa khẩu Lào cai, Mường khương, Bát xát giao cho Cục hải quan chịu trách nhiệm chính. Tại các cửa khẩu tiểu ngạch và lối đi giao cho Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm chính. Cục hải quan, công an tỉnh, biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng như : Thuế, kiểm dịch, ngân hàng, kho bạc, Giao thông vận tải, Chính quyền địa phương nơi có cửa khẩu và lối đi để tổ chức mọi họat động đi lại, thăm thân, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu và lối đi quy định tại khỏan 1 điều này.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trực tiếp và toàn diện đối với mọi họat động của các ngành, các cấp chính quyền quản lý cửa khẩu và lối đi trên biên giới Việt - Trung tỉnh Lào cai.
Điều 4. Cục hải quan là cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Pháp luật trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ : Quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, vàng bạc đá quý, ngoại hối xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh mượn đường, tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Lào cai phù hợp với luật pháp Việt nam và các văn bản quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Biên phòng tỉnh là lực lượng nòng cốt, chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, giữ vững an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới. Phối hợp cùng hải quan chống buôn lậu qua biên giới. Phối hợp cùng các lực lượng khác. và chính quyền các cấp giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên phòng và quản lý các họat động trên các cửa khẩu và lối đi theo đúng chức năng được nhà nước quy định.

Điều 6. Cơ quan kiểm dịch bao gồm:  Kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, Kiểm dịch thực vật có trách nhiệm phối hợp và tiến hành đồng thời cùng Hải quan, Biên phòng trong quản lý hoạt động tại các cửa khẩu và lối đi, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các dịch bệnh và các vật thể gây nhiễm theo đúng quy định của Nhà nước.
Điều 7. Các cơ quan : Ngoại vụ, Cục thuế, Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Sở thương mại du lịch, Kho bạc, Ngân hàng Nông nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Hải quan, Biên phòng và chính quyền phường, xã nơi có cửa khẩu, lối đi để quản lý tốt các họat động tại các cửa khẩu và lối theo chức năng Nhà nước quy định và các nội dung nêu trong "Quy chế" tạm thời này.

Điều 8. Ban Ngoại vụ có chức năng đầu mối giúp ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đối ngoại để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý các cửa khẩu và các lối đi trên tuyến biên giới Việt - Trung tỉnh Lào cai.

CHƯƠNG II

QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
Điều 9. Quản lý xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu thực hiện theo đúng pháp lệnh xuất nhập cảnh ngày 21 tháng 2 năm 1992. Khi các đối tượng xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên biên giới Việt - Trung thuộc tỉnh Lào cai, Biên phòng làm nhiệm vụ kiểm chứng, Hải quan tiến hành thủ tục quản lý hành lý xuất nhập khẩu, bộ phận kiểm dịch (Y tế/động vật, thực vật) làm nhiệm vụ kiểm dịch theo đúng quy định hiện hành. Mọi thủ tục phải được niêm yết công khai, giải quyết nhanh chóng, thái độ văn minh lịch sự.

Điều 10. Đối tượng được cấp giấy phép thông hành xuất nhập cảnh gồm:

1. Cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước của Tỉnh Lào Cai.

2. Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào cai.

3. Cán bộ, công nhân viên chức của các Bộ, các ngành Trung ương, các tỉnh bạn là nhân viên của cơ quan đại diện tại tỉnh Lào cai, có đăng ký tạm trú tại Lào cai.

4. Cán bộ công nhân viên của các Bộ, cơ quan Trung ương. các tỉnh bạn lên công tác tại Lào cai, trong những trường hợp cụ thể có nhu cầu sang Hà khẩu thuộc tỉnh Vân nam Trung quốc thăm quan. Giao cho Công an tỉnh, phối hợp với Ban ngoại vụ giải quyết xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành và chỉ có giá trị xuất nhập cảnh một lần, đi về trong ngày.

Điều 11. Việc cấp phép, duyệt nhân sự và cấp giấv thông hành xuất nhập cảnh giao cho công an tỉnh tổ chức thực hiện ngay tại các cửa khẩu. Thủ tục chi tiết về cấp thông hành xuất nhập cảnh do công an hướng dẫn và được niêm yết công khai để mọi người biết và thực hiện.

Điều 12. Các đối tượng khi xin cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh phải nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước.

Giao cho Cục thuế tỉnh xây dựng và trình ủy ban nhân dân tỉnh về các mức thu và chứng từ thu lệ phí xuất nhập biên của người, lệ phí xuất nhập cảnh của phương tiện qua lại biên giới Việt - Trung tỉnh Lào Cai.
CHƯƠNG III

QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN XUẤT NHẬP CẢNH, THU THUẾ DOANH THU, LỢI TỨC TRÊN KHÂU LƯU THÔNG

Điều 13.

1. Cục Hải quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các cửa khẩu theo nội dung đã nêu tại điều 4 "Quy chế" này, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về:

- Thực hiện chính sách mặt hàng, chính sách thuế xuất nhập khẩu.

- Kiểm tra giám sát phương tiện xuất nhập cảnh, kiểm hóa hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý xuất nhập cảnh, chống buôn lậu qua biên giới.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và các khoản phí theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Kiểm dịch động thực vật, y tế họat động đúng chức năng Nhà nứơc quy định, thu đúng, thu đủ và nộp ngân sách đúng quy định của Bộ tài chính các khoản lệ phí do Nhà nước và ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

3. Cục thuế tiến hành thu thuế doanh thu, lợi tức trên khâu lưu thông ngay tại cửa khẩu và lối đi sau khi đã làm xong thủ tục Hải quan, bỏ các trạm kiểm soát thu thuế sau cửa khẩu, lối đi khi hàng đã vào nội địa.

4. Kho bạc tỉnh tổ chức bàn thu ngân tại trạm kiểm soát liên ngành, căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ thuế xuất nhập khẩu, thuế và các loại lệ phí (kể cả khách du lịch) Theo quy định của Bộ tài chính và của ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Ngân hàng nông nghiệp tổ chức bàn thu đổi Ngoại tệ tại cửa khẩu, và làm các thủ tục theo quy định để mở tài khoản giao dịch với Ngân hàng Hà khẩu phục vụ cho việc thanh toán của khách hàng.
Điều 14.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài họat động kinh doanh xuất nhập khẩu, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, trao đổi buôn bán với  Lào cai trên cơ sở chấp hành pháp luật Việt nam và các nội dung nêu trong bản "Quy chế" này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào cai tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế nước ngoài vào kinh doanh tại các chợ biên giới của tỉnh Lào cai : Cốc Lếu, Bản Vược, Mường Khương. Hàng hóa của các hộ kinh doanh bán tại các chợ nói trên trong 30 ngày đầu chưa phải tính thuế đến ngày thứ 31 phải nộp đủ các khỏan thuế trong quy định. Số hàng không bán đựơc trong 30 ngày đầu đem ra khỏi chợ không phải nộp một khoản thuế nào khác. (Giao cho Cục thuế và Cục Hải quan hướng dẫn chi tiết).

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Điều 15. Giao cho Sở Giao thông quản lý, cấp giấy phép cho các loại phương tiện xuất nhập cảnh qua biên giới Việt - Trung tỉnh Lào cai và chỉ đạo việc tổ chức kinh doanh dịch vụ bãi tập kết hàng hóa và phương tiện ra vào bãi hàng, tổ chức bốc xếp hàng hóa tại các kho hàng, bãi hàng. Riêng ờ cửa khẩu Mường khương, Bát xát thì đơn vị kinh doanh của ngành Giao thông trực tiếp thu tiền (Theo chứng từ, hóa đơn do Bộ tài chính và Cục thuế tỉnh phát hành và nộp vào kho bạc Nhà nước huyện sở tại).

Điều l6. Giao cho Biên phòng, Hải quan phối hợp quản lý các phương tiện vận tải của Việt nam và Trung quốc được ngành giao thông cấp giấy phép xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới Việt - Trung tỉnh Lào cai để vận chuyển hàng hóa.
Các xe quá cảnh qua biên giới phải mang phù hiệu và nộp các khoản lệ phí theo quy định.
Điều 17. Việc tổ chức vận tải, bố trí các phương tiện vận tải tại cửa khẩu Bát Xát, Mường Khương giao cho ngành Giao thông vận tải tổ chức thực hiện. Biên phòng, Hải quan và chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Giao thông duy trì họat động tại cửa khẩu theo đúng pháp luật, đảm bảo trật tự an ninh, chống buôn lậu qua biên giới.

Điều 18. Các phương tiện xuất nhập cảnh qua biên giới chỉ được đi qua 3 cửa khẩu : Mường Khương, Bát Xát, Lào cai từ 7 giờ đến 17 giờ trong ngày (theo giờ Hà nội).
Các phương tiện vận tải của Trung Quốc chở hàng sang Việt nam phải đi theo đúng tuyến quy định và chỉ được đi sâu vào nội địa không quá 500m tính từ đường biên giới. Ngoài cự ly trên phải có giấy phép của UBND tỉnh. Cục Hải quan chịu trách nhiệm quản lý và áp tải theo chế độ tạm nhập phải tái xuất và ngược lại.
Các phương tiện quá cảnh, chuyển khẩu, và phương tiện của người mang hộ chiếu ngoại giao vì lý do công vụ được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ. 
CHƯƠNG V

CHỐNG BUÔN LẬU QUA BIÊN GIỚI
Điều 19. Cục Hải quan chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Biên phòng tỉnh và các ngành, chính quyền các cấp đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại trên 3 cửa khẩu: Lào cai, Mường khương, Bát xát.

Các vụ buôn lậu, gian lận thương mại do các lực lượng phát hiện trong khu vực 3 cửa khẩu nói trên giao lại cho Cục Hải quan thụ lý và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Những vụ việc phức tạp Hải quan báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 20. Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cùng Hải quan và Chính quyền địa phương đấu tranh chống buôn lậu tại các cửa khẩu và lối đi ghi tại mục 3 khoản 1 Điều 2 và trên dọc tuyến biên giới Việt – Trung tỉnh Lào cai.

Điều 21. Cục Hải quan, Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Cục Thuế, Chính quyền xã phường nơi có cửa khẩu, lối mòn và các lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác chống buôn lậu, duy trì các hoạt động quản lý trên cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác có hiệu quả kinh tế cửa khẩu.
CHƯƠNG VI

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHEN THƯỞNG
Điều 22. Người và phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập qua biên giới Việt -Trung tỉnh Lào cai phải đi qua các cửa khẩu đã được qui định tại khoản 1 Điều 2 " Quy chế" này.

Mọi họat động qua lại biên giới không đúng các cửa khẩu, lối đi và thời gian quy định coi là vượt biên trái phép và phải bị xử lý theo pháp luật.

Điều 23. Cán bộ, chiến sỹ Công an, Biên phòng, Hải quan, cán bộ nhân viên Thuế, Kho bạc, Ngân hàng, Kiểm dịch  Giao thông vận tải phải tuyệt đối chấp hành  thực hiện đúng các qui định của Pháp luật và của UBND tỉnh. Những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật, có thái độ cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, tiếp tay cho bọn buôn lậu, gây cản trở đến các họat động trên các cửa khẩu và lối mòn. cố ý làm trái với những điểm nêu trong Quy chế này tùy mức độ nặng nhẹ mà bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Điều 24. Những tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác quản lý cửa khẩu, lối đi trên biên giới Việt - Trung tỉnh Lào cai được cơ quan chủ quản xét đề nghị UBND tỉnh sẽ có hình thức khen thưởng thích đáng cả về vật chất, tinh thần.

CHƯƠNG VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 25. Chế độ giao ban:
1. 17 giờ hàng ngày Hải quan cửa khẩu chủ trì tổ chức giao ban với các lực lượng quản lý tại các cửa khẩu : Lào Cai, Mường Khương, Bát Xát.
2. Sáng thứ 6 hàng tuần Biên phòng cửa khẩu chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu tổ chức giao ban phối hợp giữa các lực lượng quản lý cửa khẩu và UBND xã phường trong khu vực cùa khẩu, lối đi để bàn biện pháp quản lý cửa khẩn biên giới.
3. Tại các cuộc giao ban cửa khẩu các ngành phản ánh kết quả thực hiện chức năng quản lý của ngành trên cửa khẩu lối đi. Hải quan tổng hợp báo cáo nhanh với thường trực.
4. Ngày 28 hàng tháng (Nếu vào ngày chủ nhật, ngày nghỉ thì bố trí vào ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ). Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao bao với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã (có cửa khẩu và lối đi) và các ngành quản lý biên giới để nghe các ngành, các cấp chính quyền báo cáo tình hình quản lý biên giới, cửa khẩu và giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý biên giới, cửa khẩu.

Điều 26. Các cơ quan quản lý cửa khẩu thực hiện đúng chức năng của ngành mình theo nội dung nêu tại "Quy chế" này, Chính quyền địa phương, các cơ quan bảo vệ Pháp luật có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhan và phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu để quản lý tốt và khai thác tiềm năng kinh tế cửa khẩu.

Điều 27. "Quy chế tạm thời" này có hiệu lực từ ngày ký. Các văn bản trước đây của UBND tỉnh về quản lý cửa khẩu, biên giới, có nội dung trái với quy chế này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện " Quy chế tạm thời " sẽ đựơc bổ sung cho phù hợp với các văn bản Pháp luật của Nhà nứơc mới ban hành và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
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